
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số:01/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 01 năm 2022 

   
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, Quảng Trị, 

Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Lai 

Châu, Đồng Nai. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 100 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 01/01/2022. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Discovery Hà Tĩnh (địa 

chỉ: xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Discovery Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 01  /SYT-NVY ngày 01/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

CCCD/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian cách ly 

Kết quả 

xét nghiệm 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ ngày Đến ngày 
Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, 

thị trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị 

xã 

Tỉnh/TP 

1 Lê Thị Hà  Nữ 1970 N2367340 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

18h ngày 

01/01/2022 

Thị trấn  

Quán Lào 
Yên Định Thanh Hóa 

2 Đỗ Thị Hằng  Nữ 1994 B8104140 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

18h ngày 

01/01/2022 
Thọ Cường Triệu Sơn Thanh Hóa 

3 Nguyễn Thị Hiền Nữ 1980 B9002099 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

18h ngày 

01/01/2022 
Hoằng Xuân Hoằng Hóa Thanh Hóa 

4 Hoàng Viết Định Nam 1990 C2391929 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Thiệu Đô Thiệu Hóa Thanh Hóa 

5 Trịnh Văn Thúy Nam 1985 C3896931 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Tế Lợi Nông Cống  Thanh Hóa 

6 Phạm Trọng Hoàn Nam 1996 C1439734 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Hoằng Thành Hoằng Hóa Thanh Hóa 

7 Nguyễn Thị Bình Nữ 1994 B6686765 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Đạo Khang Hoàng Hóa Thanh Hóa 

8 Bùi Đăng Manh Nam 1996 C0941676 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
QuảngYên Quảng Xương  Thanh Hóa 

9 Nguyễn Minh Trung Nam 1995 C2303403 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

16h ngày 

01/01/2022 
Cửa Việt Gio Linh Quảng Trị 

10 Nguyễn Công Đại Nam 1995 B8253995 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

16h ngày 

01/01/2022 
Triệu Độ Triệu Phong Quảng Trị 

11 Nguyễn Văn Sang  Nam 1986 C5987355 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

20h ngày 

01/01/2022 
Đại Chánh Đại Lộc Quảng Nam 

12 Hoàng Thị Hồng Lan Nữ 1993 C1834602 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Tiến Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình 



13 Lê Thị Quyên Nữ 1967 N2459298 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Thanh Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

14 Hoàng Văn Lực Nam 1980 C4429450 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 

Thị trấn  

Lệ Ninh 
Lệ Thủy Quảng Bình 

15 Phạm Văn Giỏ Nam 1982 C2636668 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 

Thị trấn  

Lệ Ninh 
Lệ Thủy Quảng Bình 

16 Lê Đức Thắng Nam 1986 C3636098 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Phúc Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

17 Đặng Quang Thọ  Nam 1995 C7274877 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Hải Phú Bố Trạch Quảng Bình 

18 Mai Văn Chuẩn Nam 1978 C1246463 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Hải Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

19 Mai Hữu Cường  Nam 1995 C6364190 Không 18/12/2021 25/12/2021 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Vĩnh Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

20 Nguyễn Thị Linh Nữ 1993 C0076372 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Trung Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

21 Nguyễn Xuân Thiêm Nam 1994 C0709891 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

14h ngày 

01/01/2022 
Vạn Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

22 Nguyễn Văn Hoan Nam 1993 B7611477 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

20h ngày 

01/01/2022 
Khánh Nhạc Yên Khánh  Ninh Bình 

23 Trần Thị Thơ  Nữ 1997 C3582805 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Kỳ Sơn Tân Kỳ Nghệ An  

24 Nguyễn Thị Ngọc Chung Nữ 1992 C0858532 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Thủy Cửa Lò Nghệ An 

25 Bùi Thị Trang Nữ 2000 C5683661 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Vân Diên Nam Đàn Nghệ An 

26 Trịnh Thị Chung Nữ 1982 B9983047 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Phong Nghi Lộc Nghệ An 

27 Trần Thị Nhung Nữ 1994 B6941632 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Thanh Hà Thanh Chương Nghệ An 

28 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1982 N2229054 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 

Thị trấn Nam 

Đàn 
Nam Đàn Nghệ An 



29 Mai Thị Lương Hải Nữ 1971 N2364923 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Lưu Sơn Đô Lương Nghệ An 

30 Dương Thị Hiền Nữ 1989 C4065942 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Xuân Lâm Nam Đàn Nghệ An 

31 Nguyễn Thị Chanh Nữ 1989 C0899228 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Hưng Tây Hưng Nguyên Nghệ An 

32 Phan Bá Tiến Nam 1987 C6270390 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Yên Bắc Hưng Nguyên Nghệ An 

33 Võ Thị Thu Trang Nữ 2001 C8897424 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Xuân Sơn Đô Lương Nghệ An 

34 Nguyễn Thị Tâm Nữ 1991 C3991466 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 

Sơn Hải 

Huỳnh 
Quỳnh Lưu Nghệ An 

35 Hồ Thị Thắng Nữ 1990 C8090498 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Thượng Sơn Đô Lương Nghệ An 

36 Cao Thị Mai  Nữ 1989 C0496704 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Cát Diễn Châu Nghệ An 

37 Phan Thị Yến  Nữ 1998 C3459487 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Thanh Long Thanh Chương Nghệ An 

38 Đậu Thị Thanh Danh  Nữ 1998 C3024547 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An 

39 Nguyễn Thị Thu Nữ 1978 N2461545 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Liên Vinh Nghệ An 

40 Nguyễn Bảo Anh Thư Nữ 2018 N2458805 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Liên Vinh Nghệ An 

41 Hoàng Thị Phương Nữ 1999 C4748568 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghĩa Lâm Nghĩa Đàn Nghệ An 

42 Trần Thị Yến Nữ 1972 B7002398 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghĩa Hưng Nghĩa Đàn Nghệ An 

43 Phạm Thị Hường Nữ 1995 C2884472 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An 

44 Ngô Thị Ánh Nguyệt  Nữ 2000 C6992324 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Kỷ Diễn Châu Nghệ An 



45 Nguyễn Thị Phương Anh  Nữ 1995 B9611337 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Quang Tiến Thái Hòa Nghệ An 

46 Trường Công Cường Nam 1990 C5241143 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An 

47 Trần Văn Thắng Nam 1987 C3981900 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Hưng Châu Hưng Nguyên Nghệ An 

48 Mai Thanh Khương Nam 1991 B9418820 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Yên Sơn Đô Lương Nghệ An 

49 Võ Văn Sỏi Nam 1991 N2459412 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghĩa Phúc Tân Kỳ Nghệ An 

50 Nguyễn Văn Hiếu Nam 1988 C2856675 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghĩa Phúc Tân Kỳ Nghệ An 

51 Nguyễn Đình Thập Nam 1982 C5770606 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Hưng Yên Bắc Hưng Nguyên Nghệ An 

52 Dương Văn Quyết Nam 1983 N2264146 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Xuân Hương  Nghi Đức Nghệ An 

53 Trần Văn Trường Nam 1993 N2364919 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Quỳnh Thanh Quỳnh Lưu  Nghệ An 

54 Võ Văn Thắng Nam 1997 C2127000 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Trù Sơn Đô Lương Nghệ An 

55 Nguyễn Văn Đoàn Nam 2000 C5248565 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

56 Nguyễn Đình Hùng  Nam 1999 C5880697 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An 

57 Võ Bá Khánh Nam 1992 B7415642 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Hưng Nghi Lộc Nghệ An 

58 Thái Văn Dân Nam 1996 C0324603 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

59 Võ Thế Lực  Nam 1992 C0195147 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An 

60 Nguyễn Cảnh Trung Nam 1990 C0505032 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Thanh Dương Thanh Chương Nghệ An 



61 Phạm Công Tuấn Nam 1995 C2156768 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Kim Liên Nam Đàn Nghệ An 

62 Ngô Trí Toàn Nam 1993 B7817879 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Phúc Thành Yên Thành Nghệ An 

63 Hoàng Văn Hải  Nam 1993 B6295145 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An 

64 Phạm Văn Huy Nam 1994 B7436743 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Quỳnh Thọ Quỳnh Lưu Nghệ An 

65 Moong Văn Linh Nam 1997 C9127426 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Chiêu Lưu Kỳ Sơn Nghệ An 

66 Chích Văn Săn Nam 1993 C8966910 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Lương Minh Tương Dương Nghệ An 

67 Nguyễn Đức Hùng Nam 1994 C0798518 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Cầu Giát Quỳnh Lưu Nghệ An 

68 Nguyễn Nghĩa  Nam 1987 B7357646 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An 

69 Phạm Văn Tuyên Nam 1982 B9610275 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Hưng Mỹ Hưng Nguyên Nghệ An 

70 Nguyễn Đình Tiệp  Nam 1986 B8539375 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Hưng Phúc Hưng Nguyên Nghệ An 

71 Phạm Quyết Thắng Nam 1974 N1835549 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Hưng Đạo Hưng Nguyên Nghệ An 

72 Trần Hưng Vĩnh Nam 1988 B7779609 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An 

73 Đặng Minh Độ Nam 1986 C2856558 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

74 Lô Văn Tịch Nam 1995 C1540454 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Quang Phong Quế Phong Nghệ An 

75 Nguyễn Văn Bảy Nam 1991 C1279919 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 

76 Tăng Tiến Huân Nam 1994 B9615860 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 



77 Trần Thọ Vương Nam 1994 C2409005 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Hải Cửa Lò Nghệ An 

78 Nguyễn Hồ Lộc Nam 1983 N2326996 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Xuân Lâm Nam Đàn Nghệ An 

79 Kim Trung Bốn Nam 1985 C4117508 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Châu Quang Quỳ Hợp Nghệ An 

80 Chu Trọng Hậu Nam 1990 B6227687 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

81 Hoàng Nghĩa Linh Nam 1988 C3799752 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Hưng Lĩnh Hưng Nguyên Nghệ An 

82 Vi Văn Thỏ Nam 1992 C2887803 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Ta Cà Kỳ Sơn Nghệ An 

83 Hoàng Phúc Hiệp Nam 1981 C3223309 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghi Mỹ Nghi Lộc  Nghệ An 

84 Bùi Hữu Sỹ  Nam 1989 C2612812 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nam Thanh Nam Đàn Nghệ An 

85 Phan Văn Phúc Nam 1996 C4549690 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 

Thị trấn  

Yên Thành 
Yên Thành Nghệ An 

86 Hoàng Ngọc Phượng Nam 1982 B9686585 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Lộc Diễn Châu Nghệ An 

87 Đậu Văn Nam Nam 1992 B8285313 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Kỳ Sơn Tân Kỳ Nghệ An 

88 Lo Văn Ôi Nam 1994 C2008586 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Tà Cạ Kỳ Sơn Nghệ An 

89 Nguyễn  Đình  Tiệp Nam 1988 C7482242 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Trung Diễn Châu Nghệ An 

90 Cụt Văn Gờ Nam 1992 C0957790 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Tà Cạ Kỳ Sơn Nghệ An 

91 Cut Văn Anh Nam 1985 C0525640 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Tà Cạ Kỳ Sơn Nghệ An 

92 Nguyễn Văn Hoành Nam 1990 B7680697 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 

Trung Phúc 

Cường 
Nam Đàn Nghệ An 



93 Nguyễn Văn Giáp Nam 1994 C4758198 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Mỹ Thành Yên Thành Nghệ An 

94 Phan Thị Thương Nữ 2001 C9182399 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn  Nghệ An 

95 Lữ Văn Tiến Nam 1996 C2880998 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Yên Hợp Quỳ Hợp Nghệ An 

96 Đường Thị Hường Nữ 1993 C4839511 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Hùng Thành Yên Thành Nghệ An 

97 Đàm Văn Trường Nam 1992 C4767011 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

12h ngày 

01/01/2022 
Diễn Nguyên Diễn Châu Nghệ An 

98 Phùng Sần Dũng Nam 1992 B7233341 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

20h ngày 

01/01/2022 
Mồ Sì San Phong Thổ Lai Châu 

99 Phùng Sần Chiến Nam 1993 B7233337 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

20h ngày 

01/01/2022 
Mồ Sì San Phong Thổ Lai Châu 

100 Phùng A Phúc Nam 1979 N2367132 Không 18/12/2021 01/01/2022 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

01/01/2022 

08h ngày 

02/01/2022 
Bàu Hàm Trảng Bom Đồng Nai 
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